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LỚP  6

Cả năm 35 tuần (70 tiết)
Học kì I: 18 tuần (36 tiết)
Học kì II: 17 tuần (34 tiết)
	HỌC KÌ I

	Tuần
	Tiết
	Chủ đề

	1
	PHẦN 1. MÁY TÍNH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN

	
	1
	Chủ đề 1. Thông tin và xử lí thông tin

	
	2
	Chủ đề 1. Thông tin và xử lí thông tin (tt)

	2
	3
	Chủ đề 1. Thông tin và xử lí thông tin (tt)

	
	4
	Chủ đề 2. Máy tính và ứng dụng

	3
	5
	Chủ đề 2. Máy tính và ứng dụng (tt)

	
	6
	Chủ đề 2. Máy tính và ứng dụng (tt)

	4
	7
	Chủ đề 3. Phần cứng máy tính


	
	8
	Chủ đề 3. Phần cứng máy tính (tt)

	5
	9
	Chủ đề 3. Phần cứng máy tính (tt)

	
	10
	Chủ đề 4. Phần mềm máy tính

	6
	11
	Chủ đề 4. Phần mềm máy tính (tt)

	
	12
	Chủ đề 4. Phần mềm máy tính (tt)

	7
	13
	Phần mềm hỗ trợ: Luyện tập sử dụng chuột với Mouse Skills

	
	14
	Phần mềm hỗ trợ: Luyện tập sử dụng chuột với Mouse Skills (tt)

	8
	15
	Ôn tập

	
	16
	Kiểm tra giữa kỳ (Lý thuyết)

	9
	17
	Chủ đề 5. Làm việc với hệ điều hành Windows

	
	18
	Chủ đề 5. Làm việc với hệ điều hành Windows (tt)

	10
	19
	Chủ đề 5. Làm việc với hệ điều hành Windows (tt)

	
	20
	Chủ đề 6. Tổ chức thông tin trong máy tính

	11
	21
	Chủ đề 6. Tổ chức thông tin trong máy tính (tt)

	
	22
	Chủ đề 6. Tổ chức thông tin trong máy tính (tt)

	12
	PHẦN 2. MÁY TÍNH VÀ INTERNET

	
	23
	Bài tập thực hành 1. Thao tác với tệp tin và thư mục

	
	24
	Bài tập thực hành 1. Thao tác với tệp tin và thư mục (tt)

	13
	25
	Bài tập thực hành 1. Thao tác với tệp tin và thư mục (tt)

	
	26
	Bài tập thực hành 2. Tìm kiếm thông tin trên Internet

	14
	27
	Ôn tập

	
	28
	Ôn tập

	15
	29
	Kiểm tra cuối kỳ (HK 1)

	
	30
	Kiểm tra cuối kỳ (HK 1)

	16
	31
	Bài tập thực hành 2. Tìm kiếm thông tin trên Internet (tt)

	
	32
	Chủ đề 7. Sử dụng trình duyệt Web truy cập Internet

	17
	33
	Chủ đề 7. Sử dụng trình duyệt Web truy cập Internet (tt)

	
	34
	Chủ đề 8. Tìm kiếm và chọn lọc thông tin trên Internet

	18
	35
	Chủ đề 8. Tìm kiếm và chọn lọc thông tin trên Internet (tt)

	
	36
	Chủ đề 8. Tìm kiếm và chọn lọc thông tin trên Internet (tt)


	HỌC KÌ II

	Tuần
	Tiết
	Chủ đề

	19
	PHẦN 3. SOẠN THẢO VĂN BẢN

	
	37
	Chủ đề 9. Làm quen với soạn thảo văn bản

	
	38
	Chủ đề 9. Làm quen với soạn thảo văn bản (tt)

	20
	39
	Chủ đề 9. Làm quen với soạn thảo văn bản (tt)

	
	40
	Phần mềm hỗ trợ: Luyện gõ phím với RapidTyping

	21
	41
	Phần mềm hỗ trợ: Luyện gõ phím với RapidTyping (tt)

	
	42
	Chủ đề 10. Soạn thảo văn bản tiếng Việt

	22
	43
	Chủ đề 10. Soạn thảo văn bản tiếng Việt (tt)

	
	44
	Chủ đề 10. Soạn thảo văn bản tiếng Việt (tt)

	23
	45
	Chủ đề 11. Chỉnh sửa văn bản

	
	46
	Chủ đề 11. Chỉnh sửa văn bản (tt)

	24
	47
	Chủ đề 11. Chỉnh sửa văn bản (tt)

	
	48
	Chủ đề 12. Định dạng kí tự trong  văn bản

	25
	49
	Chủ đề 12. Định dạng kí tự trong  văn bản (tt)

	
	50
	Chủ đề 12. Định dạng kí tự trong  văn bản (tt)

	26
	51
	Ôn tập

	
	52
	Kiểm tra giữa kỳ (Lý thuyết)

	27
	53
	Chủ đề 13. Định dạng đoạn  văn bản

	
	54
	Chủ đề 13. Định dạng đoạn văn bản (tt)

	28
	55
	Chủ đề 13. Định dạng đoạn văn bản (tt)

	
	56
	Chủ đề 14. Định dạng trang văn bản

	29
	57
	Chủ đề 14. Định dạng trang văn bản (tt)

	
	58
	Bài thực hành 3. Định dạng văn bản trong Word

	30
	59
	Chủ đề 15. Làm việc với đối tượng đồ họa 

	
	60
	Chủ đề 15. Làm việc với đối tượng đồ họa (tt)

	31
	61
	Ôn tập

	
	62
	Ôn tập

	32
	63
	Kiểm tra cuối kỳ (HK 2)

	
	64
	Kiểm tra cuối kỳ (HK 2)

	33
	65
	Chủ đề 15. Làm việc với đối tượng đồ họa (tt)

	
	66
	Chủ đề 16. Tạo và làm việc với bảng

	34
	67
	Chủ đề 16. Tạo và làm việc với bảng (tt)

	
	68
	Bài thực hành 4. Thao tác với đồ họa và bảng biểu trong Word

	35
	69
	Bài thực hành 4. Thao tác với đồ họa và bảng biểu trong Word (tt)

	
	70
	Ôn tập


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC SÁCH MỚI

(Sử dụng sách Tin học theo định hướng phát triển năng lực, tiếp cận chương trình GDPT tổng thể)
Lớp 7

Cả năm 35 tuần (70 tiết)
Học kì I: 18 tuần (36 tiết)

Học kì II: 17 tuần (34 tiết)

	HỌC KÌ I

	Tuần
	Tiết
	Chủ đề

	1
	1
	Chủ đề 1: Phần mềm bảng tính 

	
	2
	Chủ đề 1: Phần mềm bảng tính (tt)

	2
	3
	Chủ đề 2. Làm quen với trang tính

	
	4
	Chủ đề 2. Làm quen với trang tính (tt)

	3
	5
	Bài thực hành 1. Làm quen với phần mềm bảng tính Excel

	
	6
	Bài thực hành 1. Làm quen với phần mềm bảng tính Excel (tt)

	4
	7
	Bài thực hành 1. Làm quen với phần mềm bảng tính Excel (tt)

	
	8
	Bài thực hành 1. Làm quen với phần mềm bảng tính Excel (tt)

	5
	9
	Chủ đề 3: Tính toán trên trang tính

	
	10
	Chủ đề 3: Tính toán trên trang tính (tt)

	6
	11
	Bài thực hành 2. Tính toán trên trang tính

	
	12
	Bài thực hành 2. Tính toán trên trang tính (tt)

	7
	13
	Bài thực hành 2. Tính toán trên trang tính (tt)

	
	14
	Bài thực hành 2. Tính toán trên trang tính (tt)

	8
	15
	Bài tập

	
	16
	Kiểm tra giữa kỳ (Lý thuyết)

	9
	17
	Chủ đề 4: Sử dụng các hàm để tính toán

	
	18
	Chủ đề 4: Sử dụng các hàm để tính toán (tt)

	10
	19
	Bài thực hành 3: Sử dụng các hàm để tính toán

	
	20
	Bài thực hành 3: Sử dụng các hàm để tính toán (tt)

	11
	21
	Bài thực hành 3: Sử dụng các hàm để tính toán (tt)

	
	22
	Bài thực hành 3: Sử dụng các hàm để tính toán (tt)

	12
	23
	Bài thực hành 4. Bài thực hành tổng hợp 1

	
	24
	Bài thực hành 4. Bài thực hành tổng hợp 1 (tt)

	13
	25
	Bài tập

	
	26
	Bài tập

	14
	27
	Ôn tập

	
	28
	Ôn tập (tt)

	15
	29
	Kiểm tra cuối kỳ (HK 1)

	
	30
	Kiểm tra cuối kỳ (HK 1)

	16
	31
	Luyện gõ phím bằng Typing Master

	
	32
	Luyện gõ phím bằng Typing Master (tt)

	17
	33
	Luyện gõ phím bằng Typing Master (tt)

	
	34
	Luyện gõ phím bằng Typing Master (tt)

	18
	35
	Tạo truyện hoạt hình bằng my StoryMaker

	
	36
	Tạo truyện hoạt hình bằng my StoryMaker (tt)


	HỌC KÌ II

	Tuần
	Tiết
	Chủ đề

	19
	37
	Chủ đề 5: Định dạng trang tính

	
	38
	Chủ đề 5: Định dạng trang tính (tt)

	20
	39
	Bài thực hành 5: Định dạng trang tính

	
	40
	Bài thực hành 5: Định dạng trang tính (tt)

	21
	41
	Bài thực hành 5: Định dạng trang tính (tt)

	
	42
	Bài thực hành 5: Định dạng trang tính (tt)

	22
	43
	Chủ đề 6: Trình bày và in trang tính

	
	44
	Chủ đề 6: Trình bày và in trang tính (tt)

	23
	45
	Chủ đề 7: Sắp xếp và lọc dữ liệu

	
	46
	Chủ đề 7: Sắp xếp và lọc dữ liệu (tt)

	24
	47
	Bài thực hành 6: Sắp xếp và lọc dữ liệu

	
	48
	Bài thực hành 6: Sắp xếp và lọc dữ liệu (tt)

	25
	49
	Bài thực hành 6: Sắp xếp và lọc dữ liệu (tt)

	
	50
	Bài thực hành 6: Sắp xếp và lọc dữ liệu (tt)

	26
	51
	Chủ đề 8: Minh họa dữ liệu bằng biểu đồ

	
	52
	Chủ đề 8: Minh họa dữ liệu bằng biểu đồ (tt)

	27
	53
	Ôn tập

	
	54
	Kiểm tra giữa kỳ  (Lý thuyết)

	28
	55
	Bài thực hành 7: Minh họa dữ liệu bằng biểu đồ

	
	56
	Bài thực hành 7: Minh họa dữ liệu bằng biểu đồ (tt)

	29
	57
	Bài thực hành 7: Minh họa dữ liệu bằng biểu đồ (tt)

	
	58
	Bài thực hành 7: Minh họa dữ liệu bằng biểu đồ (tt)

	30
	59
	Chủ đề 9: Tìm kiếm thông tin trên Internet

	
	60
	Chủ đề 9: Tìm kiếm thông tin trên Internet (tt)

	31
	61
	Ôn tập

	
	62
	Ôn tập

	32
	63
	Kiểm tra cuối kỳ (HK 2)

	
	64
	Kiểm tra cuối kỳ (HK 2)

	33
	65
	Bài thực hành 8: Bài thực hành tổng hợp

	
	66
	Bài thực hành 8: Bài thực hành tổng hợp (tt)

	34
	67
	Bài thực hành 9: Tìm kiếm thông tin trên Internet

	
	68
	Bài thực hành 9: Tìm kiếm thông tin trên Internet (tt)

	35
	69
	Ôn tập

	
	70
	Ôn tập (tt)


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC SÁCH MỚI
(Sử dụng sách Tin học theo định hướng phát triển năng lực, tiếp cận chương trình GDPT tổng thể)
LỚP  8

Cả năm 35 tuần (70 tiết)
Học kì I: 18 tuần (36 tiết)

Học kì II: 17 tuần (34 tiết)

	HỌC KÌ I

	Tuần
	Tiết
	Chủ đề

	1
	1
	Chủ đề 1: Máy tính và chương trình máy tính

	
	2
	Chủ đề 1: Máy tính và chương trình máy tính(tt) 

	2
	3
	Chủ đề 2: Bài toán và thuật toán

	
	4
	Chủ đề 2: Bài toán và thuật toán (tt)

	3
	5
	Chủ đề 3: Làm quen với ngôn ngữ lập trình

	
	6
	Chủ đề 3: Làm quen với ngôn ngữ lập trình (tt)

	4
	7
	Chủ đề 4: Dữ liệu và biến trong chương trình

	
	8
	Chủ đề 4: Dữ liệu và biến trong chương trình (tt)

	5
	9
	Bài tập thực hành 1: Bước đầu giải bài toán tin học

	
	10
	Bài tập thực hành 1: Bước đầu giải bài toán tin học (tt)

	6
	11
	Bài tập thực hành 1: Bước đầu giải bài toán tin học (tt)

	
	12
	Chủ đề 5: Cấu trúc tuần tự

	7
	13
	Chủ đề 5: Cấu trúc tuần tự (tt)

	
	14
	Chủ đề 5: Cấu trúc tuần tự (tt)

	8
	15
	Ôn tập

	
	16
	Kiểm tra giữa kỳ (Lý thuyết)

	9
	17
	Chủ đề 5: Cấu trúc tuần tự (tt)

	
	18
	Chủ đề 6: Cấu trúc rẽ nhánh

	10
	19
	Chủ đề 6: Cấu trúc rẽ nhánh (tt)

	
	20
	Chủ đề 6: Cấu trúc rẽ nhánh (tt)

	11
	21
	Chủ đề 6: Cấu trúc rẽ nhánh (tt)

	
	22
	Bài tập thực hành 2: Viết chương trình giải bài toán tin học (tt)

	12
	23
	Bài tập thực hành 2: Viết chương trình giải bài toán tin học (tt)

	
	24
	Bài tập thực hành 2: Viết chương trình giải bài toán tin học (tt)

	13
	PHẦN 2. PHẦN MỀM VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ HỌC TẬP

	
	25
	Bài tập

	
	26
	Bài tập

	14
	27
	Ôn tập

	
	28
	Ôn tập (tt)

	15
	29
	Kiểm tra cuối kỳ (HK 1)

	
	30
	Kiểm tra cuối kỳ (HK 1)

	16
	31
	Vẽ sơ đồ với Draw.Io

	
	32
	 Vẽ sơ đồ với Draw.Io

	17
	33
	 Luyện gõ phím nhanh bằng Typing.com 

	
	34
	 Luyện gõ phím nhanh bằng Typing.com (tt)

	18
	35
	Ôn tập

	
	36
	Ôn tập (tt)


	HỌC KÌ II

	Tuần
	Tiết
	Chủ đề

	19
	37
	Chủ đề 7: Cấu trúc lặp 

	
	38
	Chủ đề 7: Cấu trúc lặp (tt)

	20
	39
	Chủ đề 8: Lặp với số lần biết trước

	
	40
	Chủ đề 8: Lặp với số lần biết trước (tt)

	21
	41
	Bài tập thực hành 3: Sử dụng lệnh lặp For…do

	
	42
	Bài tập thực hành 3: Sử dụng lệnh lặp For…do (tt)

	22
	43
	Chủ đề 9:  Lặp với số lần chưa biết trước

	
	44
	Chủ đề 9:  Lặp với số lần chưa biết trước (tt)

	23
	45
	Bài tập thực hành 4: Sử dụng lệnh While … do

	
	46
	Bài tập thực hành 4: Sử dụng lệnh While … do (tt)

	24
	47
	Chủ đề 10: Làm việc với dãy số

	
	48
	Chủ đề 10: Làm việc với dãy số (tt)

	25
	49
	Chủ đề 10: Làm việc với dãy số (tt)

	
	50
	Ôn tập

	26
	51
	Kiểm tra giữa kỳ (Lý thuyết)

	
	52
	Chủ đề 10: Làm việc với dãy số (tt)

	27
	53
	Bài tập thực hành 5: Sử dụng dãy số

	
	54
	Bài tập thực hành 5: Sử dụng dãy số (tt)

	28
	55
	Bài tập thực hành 6: Bài tập thực hành tổng hợp

	
	56
	Bài tập thực hành 6: Bài tập thực hành tổng hợp (tt)

	29
	57
	Bài tập thực hành 6: Bài tập thực hành tổng hợp (tt)

	
	58
	Bài tập thực hành 6: Bài tập thực hành tổng hợp (tt)

	30
	59
	Ôn tập

	
	PHẦN 2. MÁY TÍNH VÀ INTERNET

	
	60
	Chủ đề 11: Giao tiếp qua thư điện tử

	31
	61
	Ôn tập

	
	62
	Ôn tập

	32
	63
	Kiểm tra cuối kỳ (HK 2)

	
	64
	Kiểm tra cuối kỳ (HK 2)

	33
	65
	Chủ đề 11: Giao tiếp qua thư điện tử (tt)

	
	66
	Bài tập thực hành 7: Sử dụng Gmail

	34
	67
	Bài tập thực hành 7: Sử dụng Gmail (tt)

	
	68
	Ôn tập

	35
	69
	Ôn tập (tt)

	
	70
	Ôn tập (tt)


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC SÁCH MỚI

(Sử dụng sách Tin học theo định hướng phát triển năng lực, tiếp cận chương trình GDPT tổng thể)
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Cả năm 35 tuần (70 tiết)
Học kì I: 18 tuần (36 tiết)

Học kì II: 17 tuần (34 tiết)

	HỌC KÌ I

	Tuần
	Tiết
	Chủ đề

	1
	1
	Chủ đề 1: Từ máy tính tới mạng máy tính

	
	2
	Chủ đề 1: Từ máy tính tới mạng máy tính (tt)

	2
	3
	Chủ đề 1: Từ máy tính tới mạng máy tính (tt)

	
	4
	Chủ đề 2: Mạng thông tin toàn cầu Internet

	3
	5
	Chủ đề 2: Mạng thông tin toàn cầu Internet (tt)

	
	6
	Chủ đề 2: Mạng thông tin toàn cầu Internet (tt)

	4
	7
	Chủ đề 3: Giao tiếp qua mạng xã hội

	
	8
	Chủ đề 3: Giao tiếp qua mạng xã hội (tt)

	5
	9
	Chủ đề 3: Giao tiếp qua mạng xã hội (tt)

	
	10
	Bài tập thực hành 1: Làm việc với trình duyệt web

	6
	11
	Bài tập thực hành 1: Làm việc với trình duyệt web (tt)

	
	12
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